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	Lớp
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	A1
	I - III
	Văn học
	LQCC
	
LQVT
	
Khám phá
	HĐTH

	
	II - IV
	HĐÂN
	LQCC
	
LQVT
	Khám phá
	PTVĐ

	A2
	I - III
	PTVĐ
	Khám phá
	HĐÂN
	LQVT
	LQCC

	
	II - IV
	Văn học
	Khám phá
	HĐTH
	LQVT
	LQCC


	A3
	I - III
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	LQCC
	LQVT
	Khám phá
	PTVĐ

	
	II - IV
	Văn học

	LQCC
	LQVT
	Khám phá
	HĐTH


	A4
	I - III
	Văn học
	Khám phá
	HĐTH
	LQVT
	LQCC

	
	II - IV
	PTVĐ
	Khám phá
	HĐÂN
	LQVT
	LQCC

	A5
	I - III
	HĐAN
	
LQVT
	Khám phá
	LQCC
	HĐTH


	
	II - IV
	Văn học
	LQVT
	Khám phá

	LQCC
	PTVĐ
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